Competitor Analysis Worksheet
Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh
	
	Đối thủ 
cạnh tranh A
	Đối thủ 
cạnh tranh B
	Đối thủ 
cạnh tranh C

	Đối thủ cạnh tranh có trụ sở và hoạt động ở đâu?


	
	
	

	Doanh thu hàng năm của đối thủ cạnh tranh là bao nhiêu?


	
	
	

	Ban quản lý và hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh gồm những ai?


	
	
	

	Loại hình công ty và thông tin về các liên kết, liên doanh khác?


	
	
	

	Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh là gì?


	
	
	

	Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh là gì?



	
	
	

	Mô hình hoạt động hoặc dây chuyền sản xuất của đối thủ cạnh tranh như thế nào?


	
	
	

	Chức năng, thẩm mỹ, và các tiêu chí khác về sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh so với của bạn thế nào?


	
	
	

	Cơ chế giá của đối thủ cạnh tranh như thế nào?


	
	
	

	Các hoạt động Marketing của đối thủ cạnh tranh thế nào?


	
	
	

	Nguồn cung cấp sản phẩm hoặc đầu vào của đối thủ cạnh tranh thế nào?


	
	
	

	Điểm mạnh và yếu của các thông tin tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh?


	
	
	

	Đối chủ cạnh tranh đang phát triển hay giảm quy mô?


	
	
	


